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	Môn học: xstk
	
	
	
	MMH: 202121

	TT
	Mã SV
	Họ lót
	Tên
	Mã lớp
	Điểm GK
	Điểm THI
	Điểm tổng kết

	1
	15149003
	Danh Hoàng
	An
	DH15QM
	5
	4
	4.2

	2
	15116001
	Nguyễn Trường
	An
	DH15NT
	5
	6.8
	6.4

	3
	15125011
	Trần Thị Kim
	Anh
	DH15VT
	0
	v
	#VALUE!

	4
	15145001
	Võ Văn
	Biển
	DH15BV
	5
	7.5
	7

	5
	15145002
	Kha Tấn
	Bửu
	DH15BV
	8
	7.5
	7.6

	6
	15125020
	Trương Ngọc
	Châu
	DH15VT
	8
	6.3
	6.6

	7
	15145004
	Nguyễn Hữu
	Cường
	DH15BV
	0
	v
	#VALUE!

	8
	15145007
	Tô Võ Thành
	Danh
	DH15BV
	0
	v
	#VALUE!

	9
	15116017
	Võ Thanh Quí
	Danh
	DH15NT
	4
	1.5
	2

	10
	15127016
	Lê Đức
	Diệu
	DH15MT
	2
	7.5
	6.4

	11
	15124049
	Lưu Thị Ngọc
	Dung
	DH15QLA
	10
	8
	8.4

	12
	15125036
	Trần Thị Kim
	Dung
	DH15VT
	10
	7.5
	8

	13
	15126026
	Hồ Thị Mỷ
	Duyên
	DH15SHB
	10
	8.8
	9

	14
	15125043
	Nguyễn Thị Cẩm
	Duyên
	DH15VT
	10
	9.5
	9.6

	15
	15124060
	Phan Vũ Quỳnh
	Duyên
	DH15QLB
	0
	7.5
	6

	16
	15130028
	Phạm Thành
	Đạt
	DH15DTA
	1
	3.5
	3

	17
	15130033
	Nguyễn Thị Anh
	Đình
	DH15DTC
	10
	8
	8.4

	18
	15126018
	Lê Minh
	Đức
	DH15SHB
	10
	9
	9.2

	19
	15145019
	Nguyễn Thanh
	Gươm
	DH15BV
	10
	8
	8.4

	20
	15124069
	Ngô Thị Thu
	Hà
	DH15QLA
	10
	5.8
	6.6

	21
	15130045
	Nguyễn Thanh
	Hải
	DH15DTC
	6
	4.5
	4.8

	22
	15125059
	Đặng Thị Bích
	Hạnh
	DH15VT
	10
	7
	7.6

	23
	15130049
	Nguyễn Văn
	Hảo
	DH15DTB
	0
	v
	#VALUE!

	24
	15126035
	Nguyễn Thị Minh
	Hiền
	DH15SHB
	10
	9.5
	9.6

	25
	15130055
	Phạm Thị
	Hiền
	DH15DTC
	2
	4.8
	4.2

	26
	15130056
	Trần Thị
	Hiền
	DH15DTA
	6
	8
	7.6

	27
	15125070
	Nguyễn Thị Thanh
	Hoa
	DH15BQ
	8
	5
	5.6

	28
	15125076
	Đỗ Thị
	Huệ
	DH15VT
	9
	8
	8.2

	29
	15131055
	Văn Thị Cẩm
	Lài
	DH15TK
	2
	2.5
	2.4

	30
	15130085
	Chiêm Văn
	Lâm
	DH15DTB
	0
	v
	#VALUE!

	31
	15125099
	Nguyễn Thị Kim
	Liên
	DH15BQ
	10
	9
	9.2

	32
	15125101
	Trần Thị Mỹ
	Lin
	DH15VT
	10
	7.3
	7.8

	33
	15125111
	Trần Nguyễn Trúc
	Linh
	DH15VT
	10
	8.5
	8.8

	34
	15125118
	Nguyễn Bá
	Long
	DH15VT
	5
	5
	5

	35
	15116082
	Vòng Vỉnh
	Long
	DH15KS
	0
	v
	#VALUE!

	36
	15125115
	Hồ Thị Xuân
	Lộc
	DH15VT
	7
	5.5
	5.8

	37
	15125117
	Lê Văn
	Lợi
	DH15VT
	7
	3.5
	4.2

	38
	15145042
	Đinh Thị Trúc
	Ly
	DH15BV
	0
	v
	#VALUE!

	39
	15124165
	Nguyễn Ngọc
	Mẫn
	DH15QD
	0
	2
	1.6

	40
	15124166
	Nguyễn Văn
	Mẫn
	DH15QD
	0
	1.5
	1.2

	41
	13153014
	Trịnh Đình
	Minh
	DH13CD
	0
	v
	#VALUE!

	42
	15125146
	Lê Trung
	Nguyên
	DH15VT
	7
	5.3
	5.6

	43
	15149096
	Nguyễn Huỳnh
	Nhi
	DH15DL
	0
	4.3
	3.4

	44
	15124197
	Trương Thị Bảo
	Nhi
	DH15TB
	10
	8.5
	8.8

	45
	15124202
	Đào Thị Hồng
	Nhung
	DH15TB
	7
	4.8
	5.2

	46
	15125171
	Vũ Tấn
	Phát
	DH15VT
	0
	v
	#VALUE!

	47
	13122126
	Tạ Hồng
	Phúc
	DH13QT
	2
	8
	6.8

	48
	15145061
	Nguyễn Văn
	Rỡ
	DH15BV
	3
	4.3
	4

	49
	15125189
	Huỳnh Thị Bích
	Sen
	DH15VT
	9
	8.5
	8.6

	50
	15130157
	Nguyễn Thị Hồng
	Sơn
	DH15DTC
	3
	2
	2.2

	51
	15130160
	Võ Thị Ngọc
	Sương
	DH15DTA
	5
	5
	5

	52
	15113097
	Lỷ Đức
	Tài
	DH15NHA
	8
	3.5
	4.4

	53
	15130171
	Nguyễn Minh
	Thắng
	DH15DTB
	5
	4.5
	4.6

	54
	15127112
	Dương Thị Ngọc
	Thân
	DH15MT
	0
	v
	#VALUE!

	55
	15145074
	Trần Kim
	Thoa
	DH15BV
	8
	10
	9.6

	56
	15124281
	Nguyễn Thị
	Thu
	DH15TB
	9
	5
	5.8

	57
	15125239
	Lê Thị Mai
	Thùy
	DH15VT
	6
	4.5
	4.8

	58
	15125235
	Ngô Thị
	Thúy
	DH15VT
	2
	6
	5.2

	59
	15149138
	Đặng Thị Anh
	Thư
	DH15QM
	10
	7.3
	7.8

	60
	15124294
	Đinh Thị Thu
	Thương
	DH15QLB
	10
	7
	7.6

	61
	15131139
	Tống Thanh
	Trà
	DH15CH
	4
	4.5
	4.4

	62
	15126161
	Lê Thị Thùy
	Trang
	DH15SHA
	10
	9
	9.2

	63
	15125257
	Trần Thị Ngọc
	Trăm
	DH15VT
	10
	9.3
	9.4

	64
	15125256
	Trần Thị Mai
	Trâm
	DH15VT
	10
	7.5
	8

	65
	15125267
	Huỳnh Minh
	Triết
	DH15VT
	8
	6.3
	6.6

	66
	15130205
	Lê Thị Mai
	Trinh
	DH15DTC
	2
	3.5
	3.2

	67
	15125272
	Nguyễn Đình Lệ Thanh
	Trúc
	DH15VT
	10
	5.8
	6.6

	68
	15145082
	Nguyễn Hữu
	Trung
	DH15BV
	6
	9
	8.4

	69
	15130209
	Trần Trung
	Trực
	DH15DTC
	0
	3.8
	3

	70
	13137158
	Nguyễn Minh
	Tú
	DH13NL
	3
	4.5
	4.2

	71
	13111117
	Nguyễn Thanh
	Tùng
	DH13CN
	0
	1.5
	1.2

	72
	13116243
	Bùi Ngọc
	Tuyền
	DH13NY
	0
	v
	#VALUE!

	73
	15145099
	Nay H''
	Uynh
	DH15BV
	2
	3.3
	3

	74
	15145092
	Nguyễn Phan Hoài
	Văn
	DH15BV
	10
	5.5
	6.4

	75
	15125283
	Nguyễn Văn
	Vinh
	DH15BQ
	0
	v
	#VALUE!

	76
	13126429
	Sơn Lan Thái
	Vĩnh
	DH13SHA
	0
	v
	#VALUE!

	77
	13114186
	Nguyễn Tô Hoàng
	Vũ
	DH13QR
	0
	v
	#VALUE!

	78
	15125294
	Nguyễn Ái
	Xuân
	DH15VT
	6
	6.5
	6.4

	79
	13122233
	Mai Thị Như
	ý
	DH13QT
	2
	7.5
	6.4

	80
	13122229
	Hồ Thị Kim
	Yên
	DH13QT
	5
	6
	5.8


3

